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Câu 1: (2,0 điểm) 


a. Hãy cho biết bơm proton liên quan đến hoạt động của enzim trong lizôxôm như thế nào?


b. Một bệnh nhân bị bệnh taysach, hãy đưa ra hai giả thuyết về cơ chế gây bệnh này. 


c. Sự định vị của enzim trong tế bào có ý nghĩa gì?

Câu 2: (1,5 điểm) 


Có 6 chủng vi khuẩn kị khí được phân lập từ đất (kí hiệu từ A đến F) được phân tích để tìm hiểu vai trò của chúng trong chu trình nitơ. Mỗi chủng được nuôi trong 4 môi trường nước thịt khác nhau: (1) Peptone (các polypeptit ngắn), (2) Amôniăc, (3) Nitrat và (4) Nitrit. Chỉ có môi trường chứa nitrat là có cacbohidrat là nguồn C. Sau 7 ngày nuôi, các mẫu vi khuẩn được phân tích hóa sinh để quan sát sự thay đổi trong môi trường và kết quả thu được như sau:
	Số
	Môi trường 
dinh dưỡng
	Chủng vi khuẩn

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	Peptone
	+, pH​
	+, pH​
	-
	+, pH​
	-
	+, pH​

	2
	Amôniăc
	-
	-
	+, NO2-
	-
	-
	-

	3
	Nitrat
	+, khí
	+
	-
	+
	-
	+, khí

	4
	Nitrit
	-
	-
	-
	-
	+, NO3-
	-



(+): có vi khuẩn mọc; (-): không có vi khuẩn mọc; (pH): pH môi trường tăng

(NO2-): Có nitrit; (NO3-): Có nitrat
Các phát biểu sau đúng hay sai? Giải thích.


a. Khi nuôi chủng A, B, D, F trong môi trường có peptone thì vi khuẩn sẽ sử dụng peptone, tạo ra nhiều proton.


b. Chủng A, F khi sống trong môi trường (3) chúng sẽ tiến hành hô hấp để chuyển nitrat thành nitơ phân tử. Quá trình này không cần sử dụng nguồn cacbohidrat. 

c. Kiểu dinh dưỡng của chủng E khi sống trong môi trường (4) là hóa tự dưỡng.
Câu 3: (3,0 điểm) 


Một cây sống bình thường ở ven biển có áp suất thẩm thấu của đất ngập mặn là 3atm.


a. Cây này phải duy trì nồng độ dịch tế bào của lông hút tối thiểu là bao nhiêu để sống được trong mùa hè (nhiệt độ trung bình là 35oC), trong mùa đông (nhiệt độ trung bình là 17oC).


b. Các cây sống ở vùng đất ngập mặn ven biển hấp thụ nước bằng cách nào?


c. Cho 3 tế bào sống cùng loại vào: nước cất (A), dung dịch KOH nhược trương (B), dung dịch Ca(OH)2 nhược trương (C) cùng nồng độ với dung dịch KOH. Sau một thời gian cho cả 3 tế bào vào dung dịch saccarôzơ ưu trương. Hãy cho biết tế bào nào co nguyên sinh sớm nhất, tế bào nào co nguyên sinh chậm nhất sau khi cho vào dung dịch saccarôzơ ưu trương? Giải thích. 


d. Nêu cấu tạo phù hợp với chức năng của rễ? 

Câu 4: (3,0 điểm) 


a. Chất R phong bế thụ thể của progesteron, nhưng không hoạt hóa con đường truyền tin. Nếu đưa chất R vào cơ thể phụ nữ ngay sau khi hợp tử làm tổ ở tử cung thì có ảnh hưởng đến phát triển của phôi không? Giải thích.


b. Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào tháng đầu mang thai ở phụ nữ thì gây ra hậu quả gì? Giải thích.


c. Nêu các cách tác động của kháng thể đặc hiệu lên kháng nguyên gây bệnh? Đối với những kháng nguyên đã nhiễm vào tế bào bình thường thì Tc (Tđộc) xử lí như thế nào?

Câu 5: (1,5 điểm) 


Trong quá trình sao chép ADN ở vi khuẩn E.Coli, hãy cho biết:


a. Vai trò của prôtêin Rep helicase và của ADN polymeraza I?


b. Các hoạt động chính của giai đoạn khởi đầu sao chép ADN ở vi khuẩn E. Coli?

Câu 6: (2,0 điểm) 


Trong một gia đình, người vợ có nhóm máu O, người chồng có nhóm máu AB sinh ra đứa con thứ nhất có nhóm máu O và đứa con thứ hai có nhóm máu B. Biết rằng những đứa con này không bị đột biến NST và người vợ không ngoại tình.


a. Nêu các giả thuyết giải thích về sự xuất hiện nhóm máu O của đứa con thứ nhất.


b. Bằng cách nào có thể kiểm tra được các giả thuyết nêu ra ở câu a?

Câu 7: (2,0 điểm) 


a. Enzim ADN polimeraza I ở E.coli có hai hoạt tính quan trọng đó là hoạt tính polimeraza và hoạt tính exonucleaza 3’ - 5’. Các enzim polimeraza đột biến có thể làm tăng hoặc hạn chế tốc độ đột biến. Enzim làm tăng tốc độ đột biến gọi là mutator, enzim hạn chế tốc độ đột biến gọi là antimutator. Mutator và antimutator thường được tạo ra do sự thay đổi tương quan giữa hoạt tính polimeraza và hoạt tính exonucleaza. 


- Hãy phân biệt hoạt tính polimeraza và hoạt tính exonucleaza của Enzim ADN polimeraza I ở E.coli.


- Hãy cho biết tương quan giữa hai hoạt tính trên như thế nào ở các mutator và antimutator?


b. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền như sau: 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa. Biết rằng khả năng thụ tinh của tinh trùng a chỉ bằng 90% so với tinh trùng A, trứng A và a có khả năng thụ tinh như nhau. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1.

Câu 8: (2,5 điểm) 



a. Giải thích tại sao một số alen gây đột biến gây chết trong quần thể sinh vật lưỡng bội lại không bị đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể?


b. Tác động của chọn lọc tạo ra sự cân bằng ổn định và các alen (trội, lặn) cùng tồn tại trong quần thể là hình thức chọn lọc nào? Nêu đặc điểm của hình thức chọn lọc đó.

Câu 9: (2,5 điểm) 


a. Theo đánh giá của các nhà sinh thái thì loài nhập nội làm thay đổi lớn nhất hệ sinh thái. Theo tìm hiểu thấy đối với hàng nghìn loài nhập nội khác nhau thì chỉ có ít loài là không gây biến đổi hệ sinh thái bản địa. Định nghĩa loài nhập nội và mô tả các đặc tính mà dẫn chúng tới việc gây ra các vấn đề về sinh thái bản địa.


b. Đưa ra các lý do vì sao quần xã đỉnh cực không thực sự ổn định?


c. Hãy nêu các xu hướng biến đổi các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế nguyên sinh.

------- HẾT -------
(Giám thị không giải thích gì thêm)
ĐỀ CHÍNH THỨC
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